UBND PHƯỜNG 17               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHU PHỐ 4				Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phường 17, Ngày  8   tháng    8   năm 2021
 ĐỀ XUẤT CHĂM LO HỘ DÂN KHÓ KHĂN DO COVID 19

	stt
	HỌ VÀ TÊN
	
	

	01
	Phạm Ngọc Phú Quang
	234/16  PVH   tổ 65
	3 NK, thuê nhà, tạp vụ nhà hàng, thất nghiệp

	02
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	234/16  PVH   tổ 65
	2 NK, tạp vụ Khách sạn thất nghiệp

	03
	Hà Văn Hiệp
	234/16  PVH   tổ 65
	3 NK, phục vụ nhà hàng, thất nghiệp

	04
	Võ Trần Bảo Trân
	234/16  PVH   tổ 65
	3 NK,giúp việc nhà, thuê nhà, thất nghiệp

	05
	Thạch Văn Trung
	234/16  PVH   tổ 65
	3 NK, bảo vệ nhà, hàng, thuê nhà, thất nghiệp

	06
	NgThị Giáng Hương
	234/16  PVH   tổ 65
	2 NK, tạp vụ Khách sạn thất nghiệp

	07
	Hoàng Thị Ngọc Chi
	234/12  PVH   tổ 65
	2 NK,Chồng bảo vệ, vợ bán hàng, thất nghiệp

	08
	Nguyễn Văn Tâm
	234/15  PVH   tổ 65
	3 NK,buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	09
	Phan Nhật Tân
	234/22  PVH   tổ 65
	3 NK, bảo vệ  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	10
	Trần Thị Mỹ Quyên
	234/11  PVH   tổ 65
	3 NK,giúp việc nhà, thuê nhà, thất nghiệp

	11
	Trần Thị Cúc
	161       PVH   tổ 79
	2 NK, phụ bán cơm, nhà thuê, thất nghiệp

	12
	Nguyễn Văn Phi Pho
	131        PVH   tổ 79
	2 NK, nv bán cafe,  thuê nhà, thất nghiệp

	13
	Văn Ngọc Điễm
	117/5/9  PVH   tổ 79
	3 NK, thuê nhà, buôn bán thất nghiệp

	14
	Ng Thị Thùy Linh
	117/5/9  PVH   tổ 79
	3 NK,  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	15
	Nguyễn Thái Đức
	131        PVH   tổ 79
	1 NK phụ bán trà sữa,  thất nghiệp

	16
	Võ Thị Đào
	159        PVH   tổ 79
	1 NK,  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	17
	Nguyễn Thị Thủy
	131        PVH   tổ 79
	1 NK nv bán cafe,  thuê nhà, thất nghiệp

	18
	Phạm Thị Lành
	89          PVH   tổ 79
	1 NK , nhân viên, thuê nhà,  thất nghiệp

	19
	Ng Thị Kim Chi
	89          PVH   tổ 79
	1 NK, nv phụ bếp, thuê nhà,  thất nghiệp

	20
	Nguyễn Văn Sơn
	89          PVH   tổ 79
	2 NK, Phu hồ, thue nhà, thất nghiệp

	21
	Võ Kim Sương
	30/33     TS       tổ 75
	1 NK,  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	22
	Phan Thị Xi
	30/33     TS       tổ 75
	1 NK, phụ bếp cơm,  thuê nhà, thất nghiệp

	23
	Mã Thanh Bình
	30/33     TS       tổ 75
	1 NK,  xe ôm,  thuê nhà, thất nghiệp

	24
	Quách Thành Nhân
	30/22     TS       tổ 75
	3 NK, bán vé số, thuê nhà, thất nghiệp

	25
	Bùi Ngọc Yến
	30/22     TS       tổ 75
	2 NK,  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	26
	Lê Thị An
	30/45     TS       tổ 75
	1 NK, bán thuốc lá dạo, thuê nhà, thất nghiệp

	27
	Thạch Trúc Giang
	30/44     TS       tổ 75
	2 NK, bán canh bún, thuê nhà, thất nghiệp

	28
	Nguyễn Việt Hùng
	30/26    TS       tổ 75
	2 NK, phụ hồ, b. bán, thuê nhà, thất nghiệp

	29
	Lê Thanh Trúc
	9 8/7A     PVH   tổ 75
	2 NK,  giúp việc, thuê nhà, thất nghiệp

	30
	Trịnh Minh Thế
	30/45    TS       tổ 75
	1 NK,  phụ hồ, thuê nhà, thất nghiệp

	31
	Trương Anh Tuấn
	117/57/5  PVH  tổ 79
	1 NK, bán bánh dạo, thuê nhà, thất nghiệp

	32
	Lê Bá Hoàng Tuấn
	94/20/6   PVH   tổ 79
	5 NK, hớtt tóc, thuê nhà, t.nghiệp, nằm viên

	33
	Vũ Thị Thịnh
	117/45    PVH   tổ 79
	3 NK, giúp viêc, thuê nhà, thất nghiệp, mẹ già

	34
	Châu Ngọc Thơ
	117/52   PVH   tổ 79
	3 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	35
	Võ Thị HồngNhi
	117/23    PVH   tổ 79
	3 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	36
	Ng Kim Thiên Hương
	117/51    PVH   tổ 79
	3 NK,  bảo mẩu,nuôi 2 con,, thất nghiệp

	37
	Phan Thúy Hồng
	117/57/6 PVH   tổ 79
	1 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	38
	Tô Thị Thanh Thúy
	117/57/12 PVH  tổ 79
	3 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	39
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	117/23     PVH   tổ 79
	3 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	40
	Nguyễn Trường Vũ
	12             TS     tổ 73
	3 NK,  bảo vệ, lao công thuê nhà, thất nghiệp

	41
	Trần Thị Hoa
	48/11A     TS     tổ 73
	4 NK,  bán vé số, thuê nhà, thất nghiệp

	42
	Ng Phạm Phi Hùng
	48/27        TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số,g./việc, thuê nhà, thất nghiệp

	43
	Ngô Thị Lan
	64/12B     TS     tổ 73
	4 NK, bánvé số, phụ hồ,thuê nhà, thất nghiệp

	44
	Nguyễn Thị Nga
	48/17B     TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số,g./việc, thuê nhà, thất nghiệp

	45
	Uông Thị Lan
	48/11A     TS     tổ 73
	3 NK, làm mươn, g./việc, thuê nhà, t.nghiệp

	46
	Pham Thị Thương
	48/7          TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số,g./việc, thuê nhà, thất nghiệp

	47
	Hoàng Thị Lan
	48/11A     TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số,g./việc, thuê nhà, thất nghiệp

	48
	Tràn Thị Vân
	48/7          TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số,g./việc, thuê nhà, thất nghiệp

	49
	Nguyễn Thị Dung
	48/11A     TS     tổ 73
	3 NK, bánvé số, đ. Giày, thuê nhà, thất nghiệp

	50
	Ng Hoàng Nhật Quyên
	79/10B     TS     tổ 73
	3 NK,  buôn bán, thuê nhà, thất nghiệp

	
	
	
	




